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STT Kiểm tra tại 
phòng học 

Ca kiểm tra 
( Dự kiến) 

Học sinh theo danh sách phòng  

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 1 
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30) Học sinh phòng số 14 

1 Phòng A1.1 
Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 

 

 Học sinh phòng số 15 
Từ SBD 100337 ( Nguyễn Thành Tín- lớp 10A2 )  

đến SBD 100353 ( Vũ Thanh Thái – lớp 10A8) 
 

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 2  
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30) Học sinh phòng số 13 

2 Phòng A1.2  
Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 

 

Học sinh phòng số 15 
Từ SBD 100354 ( Bùi Văn Thanh- lớp 10A6 )  
đến SBD 100360 ( Trần Thu Thảo – lớp 10A6)  

Học sinh phòng số 16 
Từ SBD 100361 ( Y Tháp Ê Nuôl- lớp 10A3 )  
đến SBD 100368 ( Hoàng Bảo Thi – lớp 10A8)  

 

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 3 
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30) Học sinh phòng số 12 

3 Phòng A1.3 
Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 

 

Học sinh phòng số 16 
Từ SBD 100369 ( Phạm Phú Thiên- lớp 10A8 )  

đến SBD 100384 ( Thi Thị Bích Thủy – lớp 10A6)  
 

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 4  
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30) Học sinh phòng số 11 

4 Phòng A1.4 
Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 

 

Học sinh phòng số 17 
Từ SBD 100385 ( Phạm Thị Ngọc Thúy- lớp 10A8 )  
đến SBD 100401 ( Trần Thị Kiều Trang – lớp 10A6)  

 

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 5  
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30) Học sinh phòng số 10 

5 Phòng A1.5 
Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 

 

Học sinh phòng số 17 
Từ SBD 100402 ( Trần Thị Thanh Tráng- lớp 10A10 )  
đến SBD 100408 ( Nguyễn Thị Bảo Trâm – lớp 10A5)  

Học sinh phòng số 18 
Từ SBD 100409 ( Phạm Thị Bảo Trâm- lớp 10A7 )  

đến SBD 100418 ( Phùng Thị Tuyết Trinh – lớp 10A1) 
 

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 6 
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30) Học sinh phòng số 9 

6 Phòng A1.6 
Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 

 

Học sinh phòng thi số 18 
Từ SBD 100419 ( Nguyễn Hoàng Trung- lớp 10A6 )  
đến SBD 100432 ( Hồ Thị Thanh Vân – lớp 10A5) 

Học sinh phòng số 19 
Từ SBD 100433 ( Nguyễn Hoàng Thảo Vân- lớp 10A1)  

đến SBD 100436 ( Võ Văn Vinh – lớp 10A3) 
 

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 7  
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30)  Học sinh phòng số 8 

7 Phòng A2.1 
Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 

Học sinh phòng số 19 
Từ SBD 100437 ( Von Ga Niê Kđăm- lớp 10A2 )  

đến SBD 100454 ( H Yu My Niê – lớp 10A4) 
 


